
Exo
Chapter 6

Vietnamese Interlinear
Reference: Vietnamese Bible (1934)

וַיֹּ֤אמֶר1
Và–Đức–Giê-hô-va–phán
H0559

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶל־
cùng
H0413

ה מֹשֶׁ֔
Môi-se
H4872

ה עַתָּ֣
bây–giờ
H6258

ה תִרְאֶ֔
ngươi–sẽ–thấy
H7200

ר אֲשֶׁ֥
điều

ה עֱשֶׂ֖ אֶֽ
Ta–sẽ–làm

ה לְפַרְעֹ֑
cho–Pha-ra-ôn
H6547

י כִּ֣
vì

בְיָד֤
bởi–tay
H3027

חֲזָקָה֙
mạnh–mẽ
H2389

ם יְשַׁלְּחֵ֔
nó–sẽ–thả–ho�
H7971

וּבְיָד֣
và–bởi–tay
H3027

ה חֲזָקָ֔
mạnh–mẽ
H2389

ם יְגָרְשֵׁ֖
nó–sẽ–đuổi–ho�
H1644

מֵאַרְצֽוֹ׃
khỏi–đất–mình
H0776

ס
—

Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn; vì nhờ tay quyền 
năng ép buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.

ר2 וַיְדַבֵּ֥
Và–Đức–Chúa–Trời–phán
H1696

ים אֱלֹהִ֖
Đức–Chúa–Trời
H0430

אֶל־
cùng
H0413

ה מֹשֶׁ֑
Môi-se
H4872

וַיֹּ֥אמֶר
và–Ngài–phán
H0559

אֵלָ֖יו
cùng–ông
H0413

אֲנִ֥י
Ta
H0589

יְהוָֽה׃
Đức–Giê-hô-va
H3068

Ðức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Ðức Giê-hô-va.

א3 וָאֵרָ֗
Và–Ta–đã–hiện–ra
H7200

אֶל־
cùng
H0413

אַבְרָהָ֛ם
Áp-ra-ham
H0085

אֶל־
cùng
H0413

ק יִצְחָ֥
Y-sác
H3327

ל־ וְאֶֽ
và–cùng
H0413

ב יַעֲקֹ֖
Gia-cốp
H3290

בְּאֵל֣
là–Đức–Chúa–Trời
H0410

י שַׁדָּ֑
Toàn–Năng
H7706

י וּשְׁמִ֣
nhưng–danh
H8034

יְהוָ֔ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

א ֹ֥ ל
không
H3808

עְתִּי נוֹדַ֖
Ta–đã–cho–ho�–biết
H3045

ם׃ לָהֶֽ
ho�

Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Ðức Chúa Trời toàn năng; song về danh ta 
là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho ho� biết.

וְגַ֨ם4
Và–cũng
H1571

תִי הֲקִמֹ֤
Ta–đã–lập

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

֙ בְּרִיתִי
giao–ước–Ta
H1285

ם אִתָּ֔
với–ho�
H0854

ת לָתֵ֥
để–ban
H5414

לָהֶ֖ם
cho–ho�

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

אֶרֶ֣ץ
đất
H0776

כְּנָעַ֑ן
Ca-na-an

אֵ֛ת
(đối–tượng)
H0853

רֶץ אֶ֥
đất
H0776

מְגֻרֵיהֶ֖ם
kiều–ngu�–ho�
H4033

אֲשֶׁר־
mà

גָּ֥רוּ
ho�–đã–cư–ngu�

הּ׃ בָֽ
trong–đó

Ta cũng có lập giao ước cùng ho�, để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ ho� đã kiều ngu� như khách ngoại bang.

׀וְגַם֣ 5
Và–cũng
H1571

אֲנִי֣
Ta
H0589

עְתִּי שָׁמַ֗
đã–nghe
H8085

ת־ אֶֽ
(đối–tượng)
H0853

נַאֲקַת֙
tiếng–rên–la
H5009

בְּנֵי֣
con–cái

ל יִשְׂרָאֵ֔
Y-sơ-ra-ên
H3478

ר אֲשֶׁ֥
mà

יִם מִצְרַ֖
Ai–Cập
H4714

ים מַעֲבִדִ֣
đang–bắt–làm–nô–lệ
H5647

אֹתָ֑ם
ho�
H0853

ר וָאֶזְכֹּ֖
và–Ta–nhớ–lại
H2142

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

י׃ בְּרִיתִֽ
giao–ước–Ta
H1285
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Ta cũng có nghe lời than thở của dân Y-sơ-ra-ên bi � người Ê-díp-tô bắt làm tôi mo�i, bèn nhớ lại sự giao ước của ta.

ן6 לָכֵ֞
Vì–vậy

ר אֱמֹ֥
hãy–nói
H0559

לִבְנֵֽי־
cùng–con–cái

ל   יִשְׂרָאֵ֘
Y-sơ-ra-ên
H3478

אֲנִי֣
Ta
H0589

יְהוָה֒
Đức–Giê-hô-va
H3068

י וְהוֹצֵאתִ֣
và–Ta–sẽ–đem–ra
H3318

ם אֶתְכֶ֗
các–ngươi
H0853

מִתַּחַ֙ת֙
khỏi
H8478

סִבְלֹ֣ת
gánh–nặng
H5450

יִם מִצְרַ֔
Ai–Cập
H4714

י וְהִצַּלְתִּ֥
và–Ta–sẽ–giải–cứu
H5337

אֶתְכֶ֖ם
các–ngươi
H0853

מֵעֲבֹדָתָ֑ם
khỏi–sự–nô–lệ–ho�
H5656

י וְגָאַלְתִּ֤
và–Ta–sẽ–chuộc–lại

אֶתְכֶם֙
các–ngươi
H0853

בִּזְר֣וֹעַ
bằng–cánh–tay
H2220

נְטוּיָ֔ה
giơ–ra
H5186

ים וּבִשְׁפָטִ֖
và–bằng–sự–phán–xét
H8201

ים׃ גְּדֹלִֽ
lớn–lao

Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Ðức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người 
Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mo�i; ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc 
các ngươi.

י7 וְלָקַחְתִּ֨
Và–Ta–sẽ–nhận
H3947

אֶתְכֶ֥ם
các–ngươi
H0853

֙ לִי
làm–của–Ta

ם לְעָ֔
làm–dân

יתִי וְהָיִ֥
và–Ta–sẽ–làm
H1961

לָכֶ֖ם
cho–các–ngươi

ים אלֹהִ֑ לֵֽ
Đức–Chúa–Trời
H0430

ם ידַעְתֶּ֗ וִֽ
và–các–ngươi–sẽ–biết
H3045

י כִּ֣
rằng

אֲנִי֤
Ta
H0589

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

ם אֱלֹ֣הֵיכֶ֔
Đức–Chúa–Trời–các–ngươi
H0430

יא הַמּוֹצִ֣
Đấng–đem–ra
H3318

ם אֶתְכֶ֔
các–ngươi
H0853

חַת מִתַּ֖
khỏi
H8478

סִבְל֥וֹת
gánh–nặng
H5450

יִם׃ מִצְרָֽ
Ai–Cập
H4714

Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Ðức 
Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô.

י8 וְהֵבֵאתִ֤
Và–Ta–sẽ–đem
H0935

אֶתְכֶם֙
các–ngươi
H0853

אֶל־
vào
H0413

רֶץ הָאָ֔
đất
H0776

ר אֲשֶׁ֤
mà

֙ נָשָׂא֙תִי
Ta–đã–thề
H5375

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

י יָדִ֔
tay–Ta
H3027

לָתֵ֣ת
để–ban
H5414

הּ אֹתָ֔
nó
H0853

לְאַבְרָהָ֥ם
cho–Áp-ra-ham
H0085

ק לְיִצְחָ֖
cho–Y-sác
H3327

ב וּֽלְיַעֲקֹ֑
và–cho–Gia-cốp
H3290

י וְנָתַתִּ֨
và–Ta–sẽ–ban
H5414

הּ אֹתָ֥
nó
H0853

לָכֶם֛
cho–các–ngươi

ה מוֹרָשָׁ֖
làm–cơ–nghiệp
H4181

אֲנִ֥י
Ta
H0589

יְהוָֽה׃
Đức–Giê-hô-va
H3068

Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, cho Y-sác, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ 
nghiệp: Ta là Ðức Giê-hô-va.

ר9 וַיְדַבֵּ֥
Và–Môi-se–nói
H1696

ה מֹשֶׁ֛
Môi-se
H4872

ן כֵּ֖
vậy

אֶל־
cùng
H0413

בְּנֵי֣
con–cái

יִשְׂרָאֵל֑
Y-sơ-ra-ên
H3478

א ֹ֤ וְל
nhưng–không
H3808

֙ ׁמְעוּ שָֽ
ho�–nghe
H8085

אֶל־
(đối–tượng)
H0413

ה מֹשֶׁ֔
Môi-se
H4872

צֶר מִקֹּ֣
vì–ngắn
H7115

ר֔וּחַ
tinh–thần
H7307

ה וּמֵעֲבֹדָ֖
và–vì–công–việc
H5656

ׁה׃ קָשָֽ
khắc–nghiệt
H7186

פ
—

Môi-se nói lại như vậy cho dân Y-sơ-ra-ên; nhưng vì bi � sầu não và việc tôi mo�i nặng nề, nên chẳng nghe Môi-se 
chút nào.

ר10 וַיְדַבֵּ֥
Và–Đức–Giê-hô-va–phán
H1696

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶל־
cùng
H0413

ה מֹשֶׁ֥
Môi-se
H4872

ר׃ לֵּאמֹֽ
rằng
H0559
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Ðức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng:

א11 בֹּ֣
hãy–đi
H0935

ר דַבֵּ֔
nói
H1696

אֶל־
cùng
H0413

ה פַּרְעֹ֖
Pha-ra-ôn
H6547

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

מִצְרָ֑יִם
Ai–Cập
H4714

ח ישַׁלַּ֥ וִֽ
để–ông–thả
H7971

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

בְּנֵֽי־
con–cái

יִשְׂרָאֵ֖ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

מֵאַרְצֽוֹ׃
khỏi–đất–mình
H0776

Hãy đi tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, phải cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.

ר12 וַיְדַבֵּ֣
Và–Môi-se–thưa
H1696

ה מֹשֶׁ֔
Môi-se
H4872

לִפְנֵי֥
trước–mặt
H6440

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

ר לֵאמֹ֑
rằng
H0559

הֵ֤ן
kìa
H2005

בְּנֵֽי־
con–cái

֙ יִשְׂרָאֵל
Y-sơ-ra-ên
H3478

א־ ֹֽ ל
còn–không
H3808

שָׁמְע֣וּ
nghe
H8085

י אֵלַ֔
con
H0413

וְאֵיךְ֙
thì–làm–sao

יִשְׁמָעֵנִ֣י
Pha-ra-ôn–sẽ–nghe
H8085

ה פַרְעֹ֔
Pha-ra-ôn
H6547

וַאֲנִ֖י
và–con
H0589

ל עֲרַ֥
vu�ng–về
H6189

יִם׃ שְׂפָתָֽ
môi–miếng
H8193

פ
—

Nhưng Môi-se thưa cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Nầy, tôi là một kẻ vu�ng miệng; dân Y-sơ-ra-ên chẳng có nghe lời 
tôi, Pha-ra-ôn há sẽ khứng nghe lời tôi sao?

ר13 וַיְדַבֵּ֣
Và–Đức–Giê-hô-va–phán
H1696

֮ יְהוָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶל־
cùng
H0413

ה מֹשֶׁ֣
Môi-se
H4872

ל־ וְאֶֽ
và–cùng
H0413

֒ אַהֲרֹן
A-rôn
H0175

וַיְצַוֵּם֙
và–Ngài–truyền–lệnh
H6680

אֶל־
về
H0413

בְּנֵי֣
con–cái

ל יִשְׂרָאֵ֔
Y-sơ-ra-ên
H3478

וְאֶל־
và–về
H0413

ה פַּרְעֹ֖
Pha-ra-ôn
H6547

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

מִצְרָ֑יִם
Ai–Cập
H4714

יא לְהוֹצִ֥
để–đem–ra
H3318

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

בְּנֵֽי־
con–cái

יִשְׂרָאֵ֖ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

רֶץ מֵאֶ֥
khỏi–đất
H0776

יִם׃ מִצְרָֽ
Ai–Cập
H4714

ס
—

Ðức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, 
vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

לֶּה14 אֵ֖
Đây–là
H0428

י רָאשֵׁ֣
các–trưởng

בֵית־
nhà

אֲבֹתָ֑ם
tổ–phu�–ho�
H0001

י בְּנֵ֨
con–cái

ן רְאוּבֵ֜
Ru-ben
H7205

ר בְּכֹ֣
con–đầu–lòng
H1060

ל יִשְׂרָאֵ֗
Y-sơ-ra-ên
H3478

חֲנ֤וֹךְ
Ha-nốc
H2585

וּפַלּוּא֙
và–Pha-lu
H6396

חֶצְר֣וֹן
Hết-rôn
H2696

י וְכַרְמִ֔
và–Cát-mi
H3756

לֶּה אֵ֖
đây–là
H0428

ת מִשְׁפְּחֹ֥
các–dòng–ho�
H4940

ן׃ רְאוּבֵֽ
Ru-ben
H7205

Ðây là các trưởng tộc của những ho� hàng dân Y-sơ-ra-ên. Các con trai của Ru-bên, tức là trưởng nam Y-sơ-ra-ên, 
là: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Ðó là những ho� hàng của Ru-bên.

וּבְנֵי15֣
Và–con–cái

שִׁמְע֗וֹן
Si-mê-ôn
H8095

ל יְמוּאֵ֨
Giê-mu-ên
H3223

ין וְיָמִ֤
và–Gia-min
H3226

הַד֙ וְאֹ֨
và–Ô-hát
H0161

ין וְיָכִ֣
và–Gia-kin
H3199

חַר וְצֹ֔
và–Xô-ha
H6714

וְשָׁא֖וּל
và–Sau-lơ
H7586

בֶּן־
con

כְּנַעֲנִי֑ת הַֽ
người–đàn–bà–Ca-na-an

לֶּה אֵ֖
đây–là
H0428

ת מִשְׁפְּחֹ֥
các–dòng–ho�
H4940

שִׁמְעֽוֹן׃
Si-mê-ôn
H8095

Các con trai của Si-mê-ôn là: Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sau-lơ là con của vợ xứ Ca-na-an. Ðó là 
ho� hàng của Si-mê-ôn.
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לֶּה16 וְאֵ֨
Và–đây–là
H0428

שְׁמ֤וֹת
tên
H8034

בְּנֵֽי־
con–cái

֙ לֵוִי
Lê-vi
H3878

ם לְדֹתָ֔ לְתֹ֣
theo–dòng–dõi–ho�
H8435

גֵּרְשׁ֕וֹן
Ghê-rơ-sôn
H1648

וּקְהָ֖ת
và–Kê-hát
H6955

י וּמְרָרִ֑
và–Mê-ra-ri
H4847

֙ וּשְׁנֵי
và–những–năm
H8141

חַיֵּ֣י
cuộc–đời

י לֵוִ֔
Lê-vi
H3878

בַע שֶׁ֧
một–trăm
H7651

ים וּשְׁלֹשִׁ֛
ba–mươi
H7970

וּמְאַ֖ת
bảy
H3967

שָׁנָֽה׃
năm
H8141

Ðây là tên các con trai của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của ho�: Ghe�t-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng tho� được 
một trăm ba mươi bảy tuổi.

בְּנֵי17֥
Con–cái

גֵרְשׁ֛וֹן
Ghê-rơ-sôn
H1648

לִבְנִ֥י
Líp-ni
H3845

י וְשִׁמְעִ֖
và–Si-mê-i
H8096

ם׃ לְמִשְׁפְּחֹתָֽ
theo–dòng–ho�–ho�
H4940

Các con trai của Ghe�t-sôn, tùy theo ho� hàng mình: Líp-ni và Si-mê -y.

וּבְנֵי18֣
Và–con–cái

ת קְהָ֔
Kê-hát
H6955

עַמְרָ֣ם
Am-ram
H6019

ר וְיִצְהָ֔
và–Y-xê-ha
H3324

וְחֶבְר֖וֹן
và–Hêp-rôn

וְעֻזִּיאֵל֑
và–U-xi-ên
H5816

֙ וּשְׁנֵי
và–những–năm
H8141

חַיֵּ֣י
cuộc–đời

ת קְהָ֔
Kê-hát
H6955

שָׁלֹ֧שׁ
một–trăm
H7969

ים וּשְׁלֹשִׁ֛
ba–mươi
H7970

וּמְאַ֖ת
ba
H3967

שָׁנָֽה׃
năm
H8141

Các con trai của Kê-hát là: Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. Kê-hát hưởng tho� được một trăm ba mươi ba 
tuổi.

וּבְנֵי19֥
Và–con–cái

י מְרָרִ֖
Mê-ra-ri
H4847

מַחְלִ֣י
Mách-li
H4249

י וּמוּשִׁ֑
và–Mu-si
H4187

אֵ֛לֶּה
đây–là
H0428

ת מִשְׁפְּחֹ֥
các–dòng–ho�
H4940

הַלֵּוִ֖י
Lê-vi
H3878

ם׃ לְתֹלְדֹתָֽ
theo–dòng–dõi–ho�
H8435

Các con trai của Mê-ra-ri là: Mách-li, và Mu-si. Ðó là các ho� hàng của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của ho�.

ח20 וַיִּקַּ֨
Và–Am-ram–lấy
H3947

ם עַמְרָ֜
Am-ram
H6019

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

יוֹכֶבֶ֤ד
Giô-kê-bê
H3115

דָתוֹ֙ דֹּֽ
cô–mình
H1733

ל֣וֹ
cho–ông

ה לְאִשָּׁ֔
làm–vợ
H0802

לֶד וַתֵּ֣
và–bà–sinh
H3205

ל֔וֹ
cho–ông

ת־ אֶֽ
(đối–tượng)
H0853

ן אַהֲרֹ֖
A-rôn
H0175

וְאֶת־
và
H0853

ה מֹשֶׁ֑
Môi-se
H4872

֙ וּשְׁנֵי
và–những–năm
H8141

חַיֵּ֣י
cuộc–đời

ם עַמְרָ֔
Am-ram
H6019

בַע שֶׁ֧
một–trăm
H7651

ים וּשְׁלֹשִׁ֛
ba–mươi
H7970

וּמְאַ֖ת
bảy
H3967

שָׁנָֽה׃
năm
H8141

Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng tho� được 
một trăm ba mươi bảy tuổi.

וּבְנֵי21֖
Và–con–cái

יִצְהָר֑
Y-xê-ha
H3324

רַח קֹ֥
Cô-rê
H7141

וָנֶפֶ֖ג
và–Nê-phêc
H5298

י׃ וְזִכְרִֽ
và–Xich-ri
H2147

Các con trai của Dít-sê-ha là: Cô-rê, Nê-phết và Xiếc-ri.

וּבְנֵי22֖
Và–con–cái

עֻזִּיאֵל֑
U-xi-ên
H5816

ישָׁאֵ֥ל מִֽ
Mi-sa-ên
H4332

ן וְאֶלְצָפָ֖
và–Ê-lư-xa-phan
H0469

י׃ וְסִתְרִֽ
và–Sít-ri
H5644

Các con trai của U-xi-ên là: Mi-sa-ên, Eân-sa-phan, và Sít-ri.
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ח23 וַיִּקַּ֨
Và–A-rôn–lấy
H3947

ן אַהֲרֹ֜
A-rôn
H0175

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

בַע אֱלִישֶׁ֧
Ê-li-sê-ba
H0472

בַּת־
con–gái
H1323

עַמִּינָדָ֛ב
A-mi-na-đáp
H5992

אֲח֥וֹת
em–gái
H0269

נַחְשׁ֖וֹן
Na-hơ-sôn
H5177

ל֣וֹ
cho–ông

ה לְאִשָּׁ֑
làm–vợ
H0802

לֶד וַתֵּ֣
và–bà–sinh
H3205

ל֗וֹ
cho–ông

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

נָדָב֙
Na-đáp
H5070

וְאֶת־
và
H0853

אֲבִיה֔וּא
A-bi-hu
H0030

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

אֶלְעָזָר֖
Ê-lê-a-sa
H0499

וְאֶת־
và
H0853

ר׃ יתָמָֽ אִֽ
Y-tha-ma
H0385

A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái của A-mi-na-đáp, em của Na-ha-sôn; nàng sanh cho người Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa 
và Y-tha-ma.

וּבְנֵי24֣
Và–con–cái

רַח קֹ֔
Cô-rê
H7141

יר אַסִּ֥
A-xi
H0617

וְאֶלְקָנָה֖
và–Ê-lư-ca-na
H0511

וַאֲבִיאָסָף֑
và–A-bi-a-sáp
H0023

לֶּה אֵ֖
đây–là
H0428

ת מִשְׁפְּחֹ֥
các–dòng–ho�
H4940

י׃ הַקָּרְחִֽ
Cô-rê
H7145

Các con trai của Cô-rê là: Át-si, Eân-ca-na và A-bi-a-sáp. Ðó là các ho� hàng của dân Cô-rê.

וְאֶלְעָזָ֨ר25
Và–Ê-lê-a-sa
H0499

ן־ בֶּֽ
con

ן אַהֲרֹ֜
A-rôn
H0175

ח־ לָקַֽ
đã–lấy
H3947

ל֨וֹ
cho–ông

מִבְּנ֤וֹת
từ–con–gái
H1323

֙ פּֽוּטִיאֵל
Phu-ti-ên
H6317

ל֣וֹ
cho–ông

ה לְאִשָּׁ֔
làm–vợ
H0802

לֶד וַתֵּ֥
và–bà–sinh
H3205

ל֖וֹ
cho–ông

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

ינְחָס֑ פִּֽ
Phi-nê-a
H6372

לֶּה אֵ֗
đây–là
H0428

י רָאשֵׁ֛
các–trưởng

אֲב֥וֹת
tổ–phu�
H0001

הַלְוִיִּ֖ם
người–Lê-vi
H3881

ם׃ לְמִשְׁפְּחֹתָֽ
theo–dòng–ho�–ho�
H4940

Ê-lê-a-sa, con trai của A-rôn, cưới con gái của Phu-ti-ên làm vợ; nàng sanh Phi-nê-a cho người. Ðó là các trưởng 
tộc của nhà tổ phu� người Lê-vi, tùy theo ho� hàng mình vậy.

ה֥וּא26
Đó–là
H1931

ן אַהֲרֹ֖
A-rôn
H0175

ה וּמֹשֶׁ֑
và–Môi-se
H4872

ר אֲשֶׁ֨
mà

אָמַ֤ר
đã–phán
H0559

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

ם לָהֶ֔
cùng–ho�

יאוּ הוֹצִ֜
hãy–đem–ra
H3318

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

בְּנֵי֧
con–cái

יִשְׂרָאֵ֛ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

רֶץ מֵאֶ֥
khỏi–đất
H0776

יִם מִצְרַ֖
Ai–Cập
H4714

עַל־
theo

ם׃ צִבְאֹתָֽ
cơ–đội–ho�

Ấy, A-rôn và Môi-se nầy, tức là người mà Ðức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: Hãy tùy theo cơ đội, đem dân Y-sơ-ra-
ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

ם27 הֵ֗
Chính–ho�
H1992

מְדַבְּרִים֙ הַֽ
là–những–người–nói
H1696

אֶל־
cùng
H0413

ה פַּרְעֹ֣
Pha-ra-ôn
H6547

לֶךְ־ מֶֽ
vua
H4428

יִם מִצְרַ֔
Ai–Cập
H4714

יא לְהוֹצִ֥
để–đem–ra
H3318

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

בְּנֵֽי־
con–cái

יִשְׂרָאֵ֖ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

מִמִּצְרָ֑יִם
khỏi–Ai–Cập
H4714

ה֥וּא
đó–là
H1931

ה מֹשֶׁ֖
Môi-se
H4872

ן׃ וְאַהֲרֹֽ
và–A-rôn
H0175

Ấy là hai người tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ đó; ấy là Môi-se và A-rôn 
nầy.

י28 וַיְהִ֗
Và–đã–xảy–ra
H1961

בְּי֨וֹם
trong–ngày
H3117

ר דִּבֶּ֧
đã–phán
H1696

יְהוָה֛
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶל־
cùng
H0413

ה מֹשֶׁ֖
Môi-se
H4872

רֶץ בְּאֶ֥
tại–đất
H0776

יִם׃ מִצְרָֽ
Ai–Cập
H4714

פ
—

Vậy, trong ngày Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ê-díp-tô,
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ר29 וַיְדַבֵּ֧
Và–Đức–Giê-hô-va–phán
H1696

יְהוָה֛
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶל־
cùng
H0413

ה מֹשֶׁ֥
Môi-se
H4872

ר לֵּאמֹ֖
rằng
H0559

אֲנִי֣
Ta
H0589

יְהוָה֑
Đức–Giê-hô-va
H3068

ר דַּבֵּ֗
hãy–nói
H1696

אֶל־
cùng
H0413

פַּרְעֹה֙
Pha-ra-ôn
H6547

מֶלֶ֣ךְ
vua
H4428

יִם מִצְרַ֔
Ai–Cập
H4714

אֵ֛ת
(đối–tượng)
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

ר אֲשֶׁ֥
điều

אֲנִ֖י
Ta
H0589

דֹּבֵ֥ר
phán
H1696

יךָ׃ אֵלֶֽ
cùng–ngươi
H0413

thì Ngài có truyền rằng: Ta là Ðức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, hết thảy mo�i lời ta sẽ 
phán cùng ngươi.

וַיֹּ֥אמֶר30
Và–Môi-se–thưa
H0559

ה מֹשֶׁ֖
Môi-se
H4872

לִפְנֵי֣
trước–mặt
H6440

יְהוָה֑
Đức–Giê-hô-va
H3068

הֵ֤ן
kìa
H2005

֙ אֲנִי
con
H0589

עֲרַ֣ל
vu�ng–về
H6189

יִם שְׂפָתַ֔
môi–miếng
H8193

יךְ וְאֵ֕
thì–làm–sao

ע יִשְׁמַ֥
Pha-ra-ôn–sẽ–nghe
H8085

אֵלַ֖י
con
H0413

ה׃ פַּרְעֹֽ
Pha-ra-ôn
H6547

פ
—

Môi-se bèn thưa rằng: Nầy, tôi là người vu�ng miệng: Pha-ra-ôn há sẽ nghe tôi sao?
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